	 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

	    9 tháng năm 2007 theo giá so sánh 1994

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	9 tháng 2007

	
	
	
	
	so với

	
	
	
	9 tháng 2006
	Ước tính 9 tháng 2007
	9 tháng 2006 (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	131333.7
	
	136821.9
	
	104.2

	
	Nông nghiệp 
	95955.5
	
	98448.0
	
	102.6

	
	
	Trồng trọt
	72863.2
	
	74363.0
	
	102.1

	
	
	Chăn nuôi
	20698.3
	
	21625.6
	
	104.5

	
	
	Dịch vụ
	2394.1
	
	2459.4
	
	102.7

	
	Lâm nghiệp
	4790.4
	
	4845.0
	
	101.1

	
	Thủy sản
	30587.8
	
	33528.9
	
	109.6

	
	
	Nuôi trồng
	18445.8
	
	21082.8
	
	114.3

	
	
	Khai thác
	12142.0
	
	12446.1
	
	102.5


